	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2022 - 2023
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: Lịch sử và Địa lí 7
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày KT:    / 3 / 2023



I. MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức: 
· Phân tích được đặc điểm vị trí địa lí và các khu vực địa hình chính ở Châu Âu. 
· Trình bày đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hóa.
· Trình bày và đưa ra giải pháp khai thác, sử dung và bảo vệ môi trường ở Châu Âu.
· Trình bày, phân tích đặc điểm thiên nhiên Châu Á.
· Thông qua bài kiểm có thể kiểm tra được trình độ nhận thức của học sinh trong lớp những kiến thức lịch sử đã học: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225). Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077). Luyện khả năng viết bài lịch sử, phân tích lôgic các sự kiện LS và lựa chọn đáp án đúng, đủ nhất.
2.  Năng lực:
· Năng lực tư duy tổng hợp kiến thức.
· Năng lực tính toán, phân tích số liệu.
· Phân tích sự kiện, dữ liệu.
· Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
· Rèn kĩ năng phân tích, xác định, khai thác thông tin trên lược đồ.
· Tự học, tái hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề lịch sử.
3. Phẩm chất:
· Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 
· 50% trắc nghiệm, 50% tự luận.
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:


PHẦN ĐỊA LÍ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	
1
	Châu Mỹ

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
– Phát kiến ra châu Mỹ
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc
 Mỹ, Trung và Nam Mỹ)
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và 
bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	8
( 2,0 đ)
	
	2 
(0,5 đ)
	1
(1đ)
	
	




½
(1,0đ)





	
	








½
(0,5đ)











	12 câu = 5 đ = 50%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	20%
	15%
	15%
	50%









BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng số câu/ Tỉ lệ %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	CHÂU MỸ 
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
– Phát kiến ra châu Mỹ
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ)
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và 
bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	Nhận biết
– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
– Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.
– Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh.
Thông hiểu
– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).
– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ. 
– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.
– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).
Vận dụng
– Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
Vận dụng cao
– Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ thông qua trường hợp rừng Amazon.
	8TN
	











1 TL 


2TN
	



























1 TL (a)
	
































1 TL (b)
	10 câu 
= 5 đ 
= 50%

	Tổng số câu
	
	8 câu TNKQ
	2 câu TN, 1 câu TL
(Câu 1)
	1 câu TL
(Câu 2a)
	1 câu TL
(Câu 2b)
	10

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5
	50

	Tỉ lệ chung
	
	35
	15
	50


[bookmark: _Hlk121346225]PHẦN LỊCH SỬ
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức, tổng điểm
	Tổng %điểm

	
	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225)
	1.1. Nhà Lý thành lập và định đô ở Thăng Long
1.2. Tình hình chính trị
1.3. Tình hình kinh tế, xã hội
1.4. Tình hình văn hóa, giáo dục

	5 TN
	
	
	1TL
	
	
	
	
	22,5%
(2,5 điểm)

	2
	Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
	2.1. Cuộc kháng chiến chống Tống giai đoạn thứ nhất
2.2. Cuộc kháng chiến chống Tống giai đoạn thứ hai 

	3TN
	
	2TN
	
	
	1TL
	
	1TL
	22,5%
(2,5 điểm)

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung
	40% (4 điểm)
	30% (3 điểm)
	20% (2 điểm)
	10% (1 điểm)
	100% (10điểm)



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	
TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức/kĩ năng cần
 kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
Dụng
	Vận dụng cao

	1
	QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU
	1.1. Nhà Lý thành lập và định đô ở Thăng Long
1.2. Tình hình chính trị
1.3. Tình hình kinh tế, xã hội
1.4. Tình hình văn hóa, giáo dục

	Nhận biết 
- Nêu được những sự kiện chủ yếu về quá trình nhà Lý thành lập và định đô ở Thăng Long
- Trình bày được tình hình chính trị thời Lý
Thông hiểu
- Hiểu được văn hóa giáo dục thời Lý
Vận dụng
- Liên hệ ngày nay
	5
TNKQ
	1TL
	



	

	2
	CHỦ ĐỀ CHUNG 1. CÁC CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ
	2.1. Cuộc kháng chiến chống Tống giai đoạn thứ nhất
2.2. Cuộc kháng chiến chống Tống giai đoạn thứ hai 

	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.
Thông hiểu
- Hiểu được sự nãy sinh chủ nghĩa tư bản và những biến đổi chính trong xã hội Tây Âu
hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.
Vận dụng
-Phân tích được hệ quả của phát kiến địa lí
- Đánh giá những tác động của phát kiến địa lí đến Việt Nam
	3 TNKQ
	2TN
	1TL
	1TL

	Số câu/loại câu
	
	8 TNKQ
	2TN
1TL
	1 TL
  
	1 TL 

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận biết
	
	20
	15
	10
	5

	Tỉ lệ chung
	100%
	40%
	30%
	20%
	10%
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	(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
NĂM HỌC 2022– 2023
Thời gian làm bài: 60’
 Ngày kiểm tra:   / 3  / 2023
	
	Mã đề thi 132




Họ và tên học sinh: ………………………………………….Lớp:…………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: (  0,25 điểm/ câu) 
A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất.
[bookmark: _Hlk129548872]Câu 1. Châu Mỹ có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?
A. 1                     B. 2                       C. 3                        D. 4
Câu 2. Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở
A. nửa cầu Bắc                                          B. nửa cầu Nam 
C. bán cầu Đông                                         D. bán cầu Tây 
Câu 3. Trung tâm kinh tế quan trọng nào không  nằm ở Bắc Mỹ?
A. Niu-ooc.                                                   B. Oa-sinh-tơn.
C. Lôt-an-giơ-let.                                         D. To-ky-o.
Câu 4. Vai trò của rừng A-ma-dôn không phải là
A. là lá phổi của thế giới                            B. vùng dự trữ sinh học quý giá.
C. có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế.   D. gây mất cân bằng sinh thái toàn cầu.
Câu 5. Khu vực rừng A-ma-dôn ở lục địa Nam Mỹ có diện tích khoảng
A. 3 triệu km2                                             B. 4 triệu km2
C. 5 triệu km2                                             D. 6 triệu km2
Câu 6. Chủ nhân đầu tiên của khu vực Trung và Nam Mỹ là
A. người Anh - điêng.                                B. người Tây Ban Nha.
C. người Bồ Đào Nha.                              C. người gốc Phi.
Câu 7. Tốc độ đô thị hóa rất nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của
A. tốc độ phát triển kinh tế nhanh.             B. trình độ công nghiệp hóa cao
C. đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển.     D. độ thị hóa có kế hoạch.
Câu 8. Nền văn hóa Mỹ la - tinh độc đáo được hình thành ở khu vực nào của châu Mĩ?
A. Bắc Mỹ.                                               B. Trung Mỹ.
C. Nam Mỹ.                                             D. Trung và Nam Mỹ.
Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu làm ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp ở Bắc Mỹ là
A. có quy mô sản xuất lớn                        B. sử dụng chế phẩm hóa học
C. sản xuất theo chuyên canh                   D. phát triển sản xuất đa canh
Câu 10: Biện pháp mở rộng rừng hiện nay của Bắc Mỹ là 
A. trồng rừng mới                             B. khai thác hợp lí
C. xuất khẩu gỗ quý                          D. hạn chế khai thác



Câu 11. Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:
A. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi
B. Chế độ thi cử chưa có nền nếp, quy cũ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi
C. Chương trình thi sử dễ dàng
D. Mỗi năm đều có khoa thi
Câu 12. Lý Thường Kiệt đã dùng kế sách gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống?
A. Ngụ binh ư nông	B. Tiên phát chế nhân
C. Đóng cọc	D. Đắp đê
Câu 13. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
A. Đầu năm 1009	                        	B. Cuối năm 1010	
C. Cuối năm 1009	                          	D. Đầu năm 1010
Câu 14. Vì sao nhà Tống lại muốn đem quân xâm lược Đại Việt?
A. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh
B. Để giải quyết những khó khăn trong nước
C. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống
D. Do sự xúi giục của Cham-pa
Câu 15. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
A. Thiên chúa	B. Cao đài	C. Hòa Hảo	D. Đạo Phật
Câu 16. Quân đội của nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?
A. Dân binh, công binh.	B. Cấm quân, quân địa phương.
C. Dân binh, ngoại binh.	D. Cấm quân, công binh.
Câu 17. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống?
A. Lý Thường Kiệt	B. Nguyễn Huệ	C. Ngô Quyền	D. Lê Lợi
Câu 18. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:
A. Quốc triều hình luật	B. Luật Gia Long
C. Luật Hồng Đức	D. Hình Thư
Câu 19. Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?
A. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.
B. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.
C. Để đảm bảo mối qua hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc
D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.
Câu 20. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.
C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.
D. Đề nghị “giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
Trình bày đặc điểm cơ bản về sự phân hóa địa hình khu vực Bắc Mỹ .
Câu 2 (1,5 điểm)
a) Hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở Bắc Mỹ. (1,0 điểm)
b) Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn? (0,5 điểm)
Câu 3 (1 điểm).
Nhà Lý được thành lập như thế nào? 
Câu 4 (1 điểm). 
Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống?
Câu 5 (0,5 điểm). 
Em hãy giới thiệu ngắn ngọn về đền Đô- nơi thờ 8 vị vua nhà Lý? 
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MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
NĂM HỌC 2022– 2023
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Họ và tên học sinh: ………………………………………….Lớp:…………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: (  0,25 điểm/ câu) 
Câu 1. Khu vực rừng A-ma-dôn ở lục địa Nam Mỹ có diện tích khoảng
A. 3 triệu km2                                             B. 4 triệu km2
C. 5 triệu km2                                             D. 6 triệu km2
Câu 2. Chủ nhân đầu tiên của khu vực Trung và Nam Mỹ là
A. người Anh - điêng.                                B. người Tây Ban Nha.
C. người Bồ Đào Nha.                              C. người gốc Phi.
Câu 3. Tốc độ đô thị hóa rất nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của
A. tốc độ phát triển kinh tế nhanh.             B. trình độ công nghiệp hóa cao
C. đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển.     D. độ thị hóa có kế hoạch.
Câu 4. Nền văn hóa Mỹ la - tinh độc đáo được hình thành ở khu vực nào của châu Mĩ?
A. Bắc Mỹ.                                               B. Trung Mỹ.
C. Nam Mỹ.                                             D. Trung và Nam Mỹ.
Câu 5. Châu Mỹ có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?
A. 1                     B. 2                       C. 3                        D. 4
Câu 6. Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở
A. nửa cầu Bắc                                          B. nửa cầu Nam 
C. bán cầu Đông                                         D. bán cầu Tây 
Câu 7. Trung tâm kinh tế quan trọng nào không  nằm ở Bắc Mỹ?
A. Niu-ooc.                                                   B. Oa-sinh-tơn.
C. Lôt-an-giơ-let.                                         D. To-ky-o.
Câu 8. Vai trò của rừng A-ma-dôn không phải là
A. là lá phổi của thế giới                            B. vùng dự trữ sinh học quý giá.
C. có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế.   D. gây mất cân bằng sinh thái toàn cầu.
Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu làm ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp ở Bắc Mỹ là
A. có quy mô sản xuất lớn                        B. sử dụng chế phẩm hóa học
C. sản xuất theo chuyên canh                   D. phát triển sản xuất đa canh
Câu 10: Biện pháp mở rộng rừng hiện nay của Bắc Mỹ là 
A. trồng rừng mới                             B. khai thác hợp lí
C. xuất khẩu gỗ quý                          D. hạn chế khai thác




Câu 11. Vì sao nhà Tống lại muốn đem quân xâm lược Đại Việt?
A. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh
B. Do sự xúi giục của Cham-pa
C. Để giải quyết những khó khăn trong nước
D. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống
Câu 12. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống?
A. Nguyễn Huệ	B. Ngô Quyền	C. Lý Thường Kiệt	D. Lê Lợi
Câu 13. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:
A. Luật Gia Long	B. Hình Thư
C. Quốc triều hình luật	D. Luật Hồng Đức
Câu 14. Quân đội của nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?
A. Dân binh, công binh.	B. Dân binh, ngoại binh.
C. Cấm quân, công binh.	D. Cấm quân, quân địa phương.
Câu 15. Lý Thường Kiệt đã dùng kế sách gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống?
A. Đắp đê	B. Tiên phát chế nhân
C. Ngụ binh ư nông	D. Đóng cọc
Câu 16. Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:
A. Chương trình thi sử dễ dàng
B. Chế độ thi cử chưa có nền nếp, quy cũ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi
C. Mỗi năm đều có khoa thi
D. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi
Câu 17. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
A. Đầu năm 1009		B. Đầu năm 1010	
C. Cuối năm 1010		D. Cuối năm 1009
Câu 18. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
A. Thiên chúa	B. Đạo Phật	C. Cao đài	D. Hòa Hảo
Câu 19. Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?
A. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.
B. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.
C. Để đảm bảo mối qua hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc
D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.
Câu 20. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.
C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.
D. Đề nghị “giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm).
Trình bày đặc điểm cơ bản về sự phân hóa địa hình khu vực Bắc Mỹ .
Câu 2 (1,5 điểm).
a) Hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở Bắc Mỹ. (1,0 điểm)
b) Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn? (0,5 điểm)
Câu 3 (1 điểm).
Nhà Lý được thành lập như thế nào? 
Câu 4 (1 điểm). 
Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống?
Câu 5 (0,5 điểm). 
Em hãy giới thiệu ngắn ngọn về đền Đô- nơi thờ 8 vị vua nhà Lý? 
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	Mã đề thi 132




Họ và tên học sinh: ………………………………………….Lớp:…………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: (  0,25 điểm/ câu) 
Câu 1. Trung tâm kinh tế quan trọng nào không  nằm ở Bắc Mỹ?
A. Niu-ooc.                                                   B. Oa-sinh-tơn.
C. Lôt-an-giơ-let.                                         D. To-ky-o.
Câu 2. Vai trò của rừng A-ma-dôn không phải là
A. là lá phổi của thế giới                            B. vùng dự trữ sinh học quý giá.
C. có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế.   D. gây mất cân bằng sinh thái toàn cầu.
Câu 3. Nền văn hóa Mỹ la - tinh độc đáo được hình thành ở khu vực nào của châu Mĩ?
A. Bắc Mỹ.                                               B. Trung Mỹ.
C. Nam Mỹ.                                             D. Trung và Nam Mỹ.
Câu 4. Châu Mỹ có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?
A. 1                     B. 2                       C. 3                        D. 4
Câu 5. Tốc độ đô thị hóa rất nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của
A. tốc độ phát triển kinh tế nhanh.             B. trình độ công nghiệp hóa cao
C. đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển.     D. độ thị hóa có kế hoạch.
Câu 6. Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở
A. nửa cầu Bắc                                          B. nửa cầu Nam 
C. bán cầu Đông                                         D. bán cầu Tây 
Câu 7. Khu vực rừng A-ma-dôn ở lục địa Nam Mỹ có diện tích khoảng
A. 3 triệu km2                                             B. 4 triệu km2
C. 5 triệu km2                                             D. 6 triệu km2
Câu 8. Chủ nhân đầu tiên của khu vực Trung và Nam Mỹ là
A. người Anh - điêng.                                B. người Tây Ban Nha.
C. người Bồ Đào Nha.                              C. người gốc Phi.
Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu làm ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp ở Bắc Mỹ là
A. có quy mô sản xuất lớn                        B. sử dụng chế phẩm hóa học
C. sản xuất theo chuyên canh                   D. phát triển sản xuất đa canh
Câu 10: Biện pháp mở rộng rừng hiện nay của Bắc Mỹ là 
A. trồng rừng mới                             B. khai thác hợp lí
C. xuất khẩu gỗ quý                          D. hạn chế khai thác
Câu 11. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:
A. Luật Gia Long	B. Hình Thư
C. Luật Hồng Đức	D. Quốc triều hình luật

Câu 12. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
A. Cuối năm 1010		B. Đầu năm 1010	
C. Cuối năm 1009		D. Đầu năm 1009
Câu 13. Quân đội của nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?
A. Dân binh, công binh.	B. Dân binh, ngoại binh.
C. Cấm quân, công binh.	D. Cấm quân, quân địa phương.
Câu 14. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống?
A. Lý Thường Kiệt	B. Ngô Quyền	C. Lê Lợi                   D. Nguyễn Huệ
Câu 15. Vì sao nhà Tống lại muốn đem quân xâm lược Đại Việt?
A. Do sự xúi giục của Cham-pa
B. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống
C. Để giải quyết những khó khăn trong nước
D. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh
Câu 16. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
A. Cao đài	B. Đạo Phật	C. Hòa Hảo	D. Thiên chúa
Câu 17. Lý Thường Kiệt đã dùng kế sách gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống?
A. Tiên phát chế nhân	B. Ngụ binh ư nông
C. Đóng cọc	D. Đắp đê
Câu 18. Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:
A. Chương trình thi sử dễ dàng
B. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi
C. Chế độ thi cử chưa có nền nếp, quy cũ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi
D. Mỗi năm đều có khoa thi
Câu 19. Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?
A. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.
B. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.
C. Để đảm bảo mối qua hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc
D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.



Câu 20. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.
C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.
D. Đề nghị “giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm).
Trình bày đặc điểm cơ bản về sự phân hóa địa hình khu vực Bắc Mỹ .
Câu 2 (1,5 điểm).
a) Hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở Bắc Mỹ. (1,0 điểm)
b) Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn? (0,5 điểm)
Câu 3 (1 điểm).
Nhà Lý được thành lập như thế nào? 
Câu 4 (1 điểm). 
Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống?
Câu 5 (0,5 điểm). 
Em hãy giới thiệu ngắn ngọn về đền Đô- nơi thờ 8 vị vua nhà Lý? 
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Họ và tên học sinh: ………………………………………….Lớp:…………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: (  0,25 điểm/ câu) 
Câu 1. Tốc độ đô thị hóa rất nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của
A. tốc độ phát triển kinh tế nhanh.             B. trình độ công nghiệp hóa cao
C. đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển.     D. độ thị hóa có kế hoạch.
Câu 2. Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở
A. nửa cầu Bắc                                          B. nửa cầu Nam 
C. bán cầu Đông                                         D. bán cầu Tây 
Câu 3. Khu vực rừng A-ma-dôn ở lục địa Nam Mỹ có diện tích khoảng
A. 3 triệu km2                                             B. 4 triệu km2
C. 5 triệu km2                                             D. 6 triệu km2
Câu 4. Chủ nhân đầu tiên của khu vực Trung và Nam Mỹ là
A. người Anh - điêng.                                B. người Tây Ban Nha.
C. người Bồ Đào Nha.                              C. người gốc Phi.
Câu 5. Trung tâm kinh tế quan trọng nào không  nằm ở Bắc Mỹ?
A. Niu-ooc.                                                   B. Oa-sinh-tơn.
C. Lôt-an-giơ-let.                                         D. To-ky-o.
Câu 6. Vai trò của rừng A-ma-dôn không phải là
A. là lá phổi của thế giới                            B. vùng dự trữ sinh học quý giá.
C. có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế.   D. gây mất cân bằng sinh thái toàn cầu.
Câu 7. Nền văn hóa Mỹ la - tinh độc đáo được hình thành ở khu vực nào của châu Mĩ?
A. Bắc Mỹ.                                               B. Trung Mỹ.
C. Nam Mỹ.                                             D. Trung và Nam Mỹ.
Câu 8. Châu Mỹ có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?
A. 1                     B. 2                       C. 3                        D. 4
Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu làm ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp ở Bắc Mỹ là
A. có quy mô sản xuất lớn                        B. sử dụng chế phẩm hóa học
C. sản xuất theo chuyên canh                   D. phát triển sản xuất đa canh
Câu 10: Biện pháp mở rộng rừng hiện nay của Bắc Mỹ là 
A. trồng rừng mới                             B. khai thác hợp lí
C. xuất khẩu gỗ quý                          D. hạn chế khai thác




Câu 11. Vì sao nhà Tống lại muốn đem quân xâm lược Đại Việt?
A. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống
B. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh
C. Để giải quyết những khó khăn trong nước
D. Do sự xúi giục của Cham-pa
Câu 12. Quân đội của nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?
A. Dân binh, ngoại binh.	B. Dân binh, công binh.
C. Cấm quân, công binh.	D. Cấm quân, quân địa phương.
Câu 13. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
A. Đạo Phật	B. Thiên chúa	C. Hòa Hảo	D. Cao đài
Câu 14. Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:
A. Chế độ thi cử chưa có nền nếp, quy cũ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi
B. Chương trình thi sử dễ dàng
C. Mỗi năm đều có khoa thi
D. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi
Câu 15. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
A. Đầu năm 1009		B. Cuối năm 1009	
C. Cuối năm 1010		D. Đầu năm 1010
Câu 16. Lý Thường Kiệt đã dùng kế sách gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống?
A. Tiên phát chế nhân	B. Đắp đê
C. Ngụ binh ư nông	D. Đóng cọc
Câu 17. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:
A. Luật Gia Long	B. Quốc triều hình luật
C. Hình Thư	D. Luật Hồng Đức
Câu 18. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống?
A. Ngô Quyền	B. Nguyễn Huệ	C. Lý Thường Kiệt	D. Lê Lợi
Câu 19. Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?
A. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.
B. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.
C. Để đảm bảo mối qua hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc
D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.
Câu 20. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.
C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.
D. Đề nghị “giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm).
Trình bày đặc điểm cơ bản về sự phân hóa địa hình khu vực Bắc Mỹ .
Câu 2 (1,5 điểm).
a) Hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở Bắc Mỹ. (1,0 điểm)
b) Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn? (0,5 điểm)
Câu 3 (1 điểm).
Nhà Lý được thành lập như thế nào? 
Câu 4 (1 điểm). 
Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống?
Câu 5 (0,5 điểm). 
Em hãy giới thiệu ngắn ngọn về đền Đô- nơi thờ 8 vị vua nhà Lý? 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm/20 câu) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
ĐỀ 1
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	D
	D
	D
	A
	A
	D
	B
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	C
	B



ĐỀ 2
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	A
	D
	B
	D
	D
	D
	B
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	B
	B
	D
	B
	C
	B



ĐỀ 3
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	D
	B
	A
	D
	D
	A
	B
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	C
	B









ĐỀ 4
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	D
	A
	D
	D
	D
	B
	B
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	C
	C
	C
	B




B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(1 điểm)
	Đặc điểm sự phân hóa địa hình Bắc Mĩ (1,5 điểm)

	
	+ Phía tây: Miền núi Cooc-đi-e cao trung bình 3000-4000 m, kéo dài  9000km theo chiều bắc –nam, gồm nhiều dãy núi chạy song song, xen giữa là các cao nguyên và sơn nguyên.
+ Ở giữa: Miền đồng bằng có độ cao từ 200-500m, thấp dần từ bắc xuống nam.
+ Phía đông: Dãy núi A-pa-lat từ có hướng đông bắc-tây nam. Độ cao ở phần bắc A-pa-lát từ 400-500 m. Phần nam A-pa-lát cao từ 1000-1500 m.
	0,5



0,5

	
	
	

	2
(1,5 điểm)
	a) phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở Bắc Mỹ. (1,0 điểm)

	
	· Khai thác diện tích đất đai rộng lớn, màu mỡ để trồng trọt và chăn nuôi
· Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xanh
· Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất
· Hiệu quả: đem lại năng suất cao, bảo vệ tài nguyên đất…
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b)  Một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn  (0,5 điểm)

	
	- Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng, trồng và phục hồi rừng, tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người bản địa trong việc bảo vệ rừng.
(Nếu HS đưa các giải pháp khác phù hợp vẫn cho điểm tối đa
	0,5

	3
(1đ)
	Sự thành lập nhà Lý:
· Năm 1005, Lê Hoàn mất. Lê Long Đĩnh nối ngôi đã thi hành nhiều chính sách tàn bạo.
· Năm 1009, sau khi Lê Long Đĩnh mất, giới sư sãi và đại thần đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập
	
0,5

0,5


	4
(1đ)
	Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống:
· Đánh tan cuộc xâm lược của nhà Tống, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc
· Thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm chống ngoại xâm của nhân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Lý Thường Kiệt
	
0,5
0,5

	5
(0,5)
	Giới thiệu về đền Đô:
· Đền Đô nằm trên vùng đất ở làng Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
· Đền được xây dựng từ thời Lý Công Uẩn (thế kỉ XI). Đền thờ 8 vị vua nhà Lý.
	0,5



---------Hết--------

     BGH DUYỆT                    TỔ TRƯỞNG                            NGƯỜI RA ĐỀ
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